
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG XÃ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂN ĐOÀN

STT

Ký hiệu

Tên đường Điểm đầu Điểm cuối Cấp
đường

Bề rộng Chiều dài (km) Năm
đưa vào

khai
thác

Lý trình tiếp giáp địa giới hành chính Ghi chú
Hiện trạng Dự kiến

Mặt
đường

(m)

Nền
đường

(m)
Tổng Bê tông

nhựa
Láng
 nhựa BTXM Cấp

phối Đất

26 XÃ TÂN ĐOÀN 33,84 0,00 0,00 28,34 0,00 5,50

1 ĐX26.01 Đường  Bản Háu Km0 (tại km6 + 915 ĐT
239) Km2 (Bản Háu) Cấp B 3,00 4,00 2,00 2,00

 Tuyến đường tập trung đông dân
cư, cần  thực hiện duy tu phát
quang thường xuyên việc đưa
danh mục vào danh mục đường
xã là rất cần thiết

2 ĐX26.02 Đường Phai Làng - Tùng Tày Km0 (tại km8 + 100 ĐT
239) Km2 (Bản Háu) Cấp B 3,00 4,00 2,00 2,00

  Tuyến đường tập trung đông
dân cư, cần  thực hiện duy tu phát
quang thường xuyên việc đưa
danh mục vào danh mục đường
xã là rất cần thiết

3 ĐX26.03  Đường  Nà Chanh Km0 (tại km6 + 430 ĐT
239) Km1 + 600 (Bó Ngần) Cấp B 3,00 4,00 1,60 1,60

  Tuyến đường tập trung đông
dân cư, cần  thực hiện duy tu phát
quang thường xuyên việc đưa
danh mục vào danh mục đường
xã là rất cần thiết

4 ĐX26.04 Đường Khòn Riềng Km9+600 (ĐT.239) Trung tâm thôn Cấp B 3,00 4,00 0,74 0,74

  Tuyến đường tập trung đông
dân cư, cần  thực hiện duy tu phát
quang thường xuyên việc đưa
danh mục vào danh mục đường
xã là rất cần thiết

5 ĐX26.05 Đường Ba Xã - Bản Nầng Km11/ĐT.239

Km7 Giáp địa phận xã

Khánh Khê

Cấp B 3,00 5,00

7,00 7,00

  Tuyến đường tập trung đông
dân cư, cần  thực hiện duy tu phát
quang thường xuyên việc đưa
danh mục vào danh mục đường
xã là rất cần thiết

6 ĐX26.06 Đường Ba Xã - Khòn Pá Km0 (tại km10 + 500 ĐT
239) Km2 (Khòn Pá) Cấp B 3,00 4,00 2,50 2,50

  Tuyến đường tập trung đông
dân cư, cần  thực hiện duy tu phát
quang thường xuyên việc đưa
danh mục vào danh mục đường
xã là rất cần thiết

7 ĐX26.07 Đường  Khòn Cải Km0 (tại km11+ 250
ĐT.239)

Km1+800 (Cổng chào thôn
Khòn Cải) Cấp B 3,00 4,00 1,80 1,80

  Tuyến đường tập trung đông
dân cư, cần  thực hiện duy tu phát
quang thường xuyên việc đưa
danh mục vào danh mục đường
xã là rất cần thiết

8 ĐX26.08 Đường Còn Pheo Km12/ĐT234 (Còn Pheo) Xóm Còn Pheo Cấp B 3,00 4,00 2,00 1,00 1,00

 Tuyến đường tập trung đông dân
cư, cần  thực hiện duy tu phát
quang thường xuyên việc đưa
danh mục vào danh mục đường
xã là rất cần thiết

9 ĐX26.09 Đường Bản Cắm Km16+700/ĐT234 Thôn Bản Cắm Cấp B 3,00 4,00 2,50 2,30 0,20

  Tuyến đường tập trung đông
dân cư, đặc biệt trên tuyến còn 01
điểm trường, phuong tiện lưu
thông nhiều cần  thực hiện duy tu
phát quang thường xuyên việc
đưa danh mục vào danh mục
đường xã là rất cần thiết

10 ĐX26.10 Đường Pác Ca - Lục Môn ĐT239 Xóm Lục Môn Cấp B 3,00 4,00 4,00 3,40 0,60

Là tuyến đường tập trung đông
dân cư, có chiều dài lớn thường
xuyên sạt lở khi vào mùa mưa
bão thường xuyên phải phát
quang, hót đất sạt lở việc đưa
tuyến đường vào danh mục
đường xã là rất cần.

11 ĐX26.11 Đường lên Trạm Vi Ba Km20+300/ĐT234 Gốc đa (Thôn Sài Hồ) Cấp B 3,00 4,00 1,20 1,00 0,20

Là tuyến đường tập trung đông
dân cư, có chiều dài lớn thường
xuyên sạt lở khi vào mùa mưa
bão thường xuyên phải phát
quang, hót đất sạt lở việc đưa
tuyến đường vào danh mục
đường xã là rất cần.
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12 ĐX26.12 Đường Tồng Han Km18/ĐT.234 Nhà VH thôn Tồng Han Cấp B 3,00 4,00 1,50 1,50

  Tuyến đường tập trung đông
dân cư, cần  thực hiện duy tu phát
quang thường xuyên việc đưa
danh mục vào danh mục đường
xã là rất cần thiết

13 ĐX26.13 Đường lên trạm RA ĐA Km 21+700 Trạm RA ĐA Cấp B 3,00 5,00 1,50 1,50

  Tuyến đường tập trung đông
dân cư, đặc biệt là tuyến đường
kết nối từ trung tâm thôn đến nhà
văn hóa thôn, cần  thực hiện duy
tu phát quang thường xuyên việc
đưa danh mục vào danh mục
đường xã là rất cần thiết

14 ĐX26.14 Đường Tình Hồ 1 Km 21+700 Nhà ông Tý Cấp B 4,00 4,00 1,70 1,70

Là tuyến đường tập trung đông
dân cư, mặt đường đất thường
xuyên sạt lở khi vào mùa mưa
bão thường xuyên phải phát
quang, hót đất sạt lở việc đưa
tuyến đường vào danh mục
đường xã là rất cần thiết.

15 ĐX26.15  Đường Tình Hồ 2 Km 22+700 Nhà ông Thành Cấp B 4,00 4,00 1,80 1,80

Là tuyến đường tập trung đông
dân cư, mặt đường đất thường
xuyên sạt lở khi vào mùa mưa
bão thường xuyên phải phát
quang, hót đất sạt lở việc đưa
tuyến đường vào danh mục
đường xã là rất cần thiết.
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